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THÔNG BÁO
về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học, biên soạn giáo trình năm 2021

Kính sửi: Các đơn vị trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thực hiện Hướng dẫn số 43-HD/HVCTQG ngày 14/2/2020 của Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc “Xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách 
khoa học năm 2021”, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo 
việc đề xuất nhiệm vụ khoa học sử dụng kinh phí của Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh và Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021, với các nội dung 
sau:

1. Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ xét tuyển năm 2021
Mỗi đơn vị đề xuất không quá 01 đề tài khoa học cấp Bộ xét tuyển năm 

2021 (theo mẫu Phụ lục ỉ).
Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Hội đồng tư vấn sẽ lựa chọn 06 đề tài gửi ỵ,y 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xét duyệt. ỊỊỆị '
2. Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2021 (sử dụng kinh phí Học vỉệnỴk ị

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) 'rá'
Mỗi Khoa đề xuất 01 đề tài khoa học dưới hình thức Định hướng giáo trình, 

ưu tiên những môn học chưa có giáo trình thuộc các chương trình đào tạo trình độ 
thạc sĩ (theo mẫu Phụ lục 2). Riêng Viện Báo chí được đề xuất tối đa 02 đề tài 
khoa học.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Hội đồng tư vấn sẽ lựa chọn 18 đề tài gửi 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xét duyệt.

3. Nhiệm vụ khoa học cấp C ơ  sỏ’ năm 2021 (sử dụng kỉnh phí Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền)

3.1. Đề tài khoa học cấp cơ sở
a. Định hướng đề tài
Các đơn vị đề xuất đề tài theo định hướng như sau:
- Đe tài định hướng giáo trình (dành cho những môn học chưa có giáo trình)

-  Phu luc 4:



- Đề tài biên soạn giáo trình (dành cho những đề tài định hướng giáo trình
trong Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2020 hoặc trong Kế hoạch hoạt động
khoa học năm 2019 nhưng chưa thực hiện dưới hình thức đề tài biên soạn giáo
trình trong Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2020) -  Phụ lục 5;

- Đề tài tài liệu tham khảo (Dành cho các phòng, ban, trung tâm và giảng 
viên trẻ các khoa) - Phụ lục 3;

b. Định mức đãng kỷ
- Các khoa có sinh viên:

+ 01 chuyên ngành được đăng ký không quá 04 đề tài;
+ 02 chuyên ngành được đăng ký không quá 06 đề tài;
+ 03 chuyên ngành trở lên được đăng ký không quá 09 đề tài.
- Các khoa không cố sinh viên được đăng ký không quá 04 đề tài.
- Các ban, phòng và các đon vị khác trực thuộc Ban Giám đốc được đăng ký 

không quá 01 đề tài.
3.2. Đề tài khoa học sinh viên
- Đối với các lớp sinh viên Uâ dai 4r<J:
+ Các khoa có 01 lóp sinh viên năm thứ ba, mỗi lớp được đề xuất 01 đề tài;
+ Các khoa có từ 02 lóp sinh viên năm thứ ba trở lên, được đề xuất tối đa 02 

đề tài/tổng số lóp sinh viên năm thứ ba.
- Đối với các lớp sinh viên chất lượng cao:
+ Các lớp sinh viên năm thứ hai, mỗi lóp được đề xuất tối đa 02 đề tài;
+ Các lóp sinh viên năm thứ ba, mỗi lóp được đề xuất tối đa 03 đề tài;
Đề xuất đề tài khoa học sinh viên viết theo mẫu Phụ lục 6.
(Việc xác định sinh viên năm thứ hai, thứ ba căn cứ tại thời điêm năm 2021; 

chủ nhiệm đề tài khoa học sinh viên phải có học lực đạt loại khá trở lên; ưu tiên 
những sinh viên chưa làm chủ nhiệm đề tài hoặc chưa tham gia thực hiện đề tài 
lần nào).

4. Hội thảo, thông tin khoa học cấp đon vị
Mỗi đơn vị đề xuất 01 hội thảo, 01 thông tin khoa học gắn với nhiệm vụ của 

đơn vị; riêng các khoa cần tập trung vào chủ đề xây dựng chương trình, đề cương 
chi tiết các môn học chưa có giáo trình để làm cơ sở cho việc triển khai các đề tài 
định hướng giáo trình, biên soạn giáo trình trong năm 2021; các khoa có sinh 
viên được đề xuất thêm 01 hội thảo khoa học sinh viên.



5. Một số điểm cần lưu ý
- Các tên đề tài, dự án đề xuất không trùng lặp với các nhiệm vụ khoa học các 

cấp, các luận văn, luận án đã và đang triển khai tại Học viện trong 05 năm gần 
đây.

- Việc đề xuất nhiệm vụ khoa học các cấp, xây dựng Kế hoạch hoạt động khoa 
học năm 2021 của đơn vị phải được Hội đồng Khoa học của các đơn vị tư vẩn 
trước khi thủ trưởng đơn vị ký, gửi Bản tổng hợp đề xuất nhiệm vụ khoa học và 
biên soạn giáo trình năm 2021 (Phụ lục 7) kèm theo các Phiếu đề xuất theo mẫu 
(từ Phụ lục 1 đến Phụ lục 6) tới Giám đốc Học viện qua Ban Quản lý khoa học, 
thời gian chậm nhất là ngày 05/03/2019 (Thử Năm). Ngoài việc gửi bằng văn 
bản có chữ ký của chủ tịch hội đồng khoa học các đơn vị nói trên, yêu cầu các 
đon vị gửi bản điện tử theo địa chỉ email: letranlanhuong@gmail.com

- Sau thời hạn trên, đơn vị nào chưa gửi Bản tổng hợp đề xuất nhiệm vụ khoa 
học và biên soạn giáo trình năm 2021 (Phụ lục 7) kèm theo các Phiếu đề xuất 
theo mẫu (từ Phụ lục 1 đến Phụ lục 6), hoặc làm không theo mẫu Thông báo sẽ 
không được Ban Quản lý khoa học chấp nhận tổng họp vào kế hoạch chung của 
Học viện.

Giám đốc Học viện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phổ biến nội dung Thông, 
báo này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vi biết và triển khai

Nơi nhân:
- Ban Giám đốc Học viện,
- Các đơn vị trực thuộc (thực hiện),
- Lưu VT, Ban QLKH.

thực hiện, t í /

Mai Đức Ngọc

mailto:letranlanhuong@gmail.com


Mâu: PL.7

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CÔNG SẢN VIẺT NAM
ĐON VỊ: BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

BẢN TỔNG HỢP
I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỎ PHÂN CẤP QUẢN LÝ

(sử dụng kinh phí Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chỉ Minh)

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1 Đào tạo từ xa tại Học 

viện Báo chí và Tuyên 

truyền hiện nay

PGS,TS. Trần Thanh Giang t '

2

II. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thời gian thực hiện

1 “Tổ chức quản lý đào tạo từ xa theo tín 

chỉ-vấn đề , kinh nghiệm và giải pháp”

Tháng 9 năm 2021

2

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020 

THỦ TRƯỞNG ĐON VỊ

PGS,TS. Trần Thanh Giang



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÊN
BAN TỔ CHỨC - CÁN B ộ

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỔNG HỢP ĐỀ XUẨT NHIỆM v ụ  KHOA HỌC NĂM 2021 

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP co SỎ
STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐÊ TÀI 

VÀ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA
LOẠI ĐÊ TÀI GHI CHÚ

1 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
công chức, viên chức và 
người lao động của Học 
viện Báo chí và Tuyên 
truyền hiện nay.

- Chủ nhiệm đề tài: PGS,TS. Hà Huy Phượng

- Thư ký đề tài: ThS. Phạm Xuân Huy

- Thành viên tham gia đề tài: TS. Trần Xuân Học, 
ThS. Đặng Thị Thoa, ThS. Lê Thị Phượng, ThS. 
Vố Thị Hương Giang, ThS. Phạm Thị Thu Trang.

Đồ tài sử dụng kinh 
phí do Giám đôc 
Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền 
giao nhiệm vụ

tuĩk .

II. HÔI THẢO KHOA HOC • •

STT TÊN HỌI THẢO THỜI GIAN 
THỰC HIỆN

LOẠI HỘI THẢO ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 
TỔ CHỨC

1 Vị trí, việc làm của công chức, viên chức, 
người lao động tại Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền - Thực trạng và giải pháp

Tháng 5/2021 Hội thảo khoa học cấp 
Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền

Ban Quản lý khoa học, 
Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020 
Trưởng ban



•f

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG  CO NG  SẢN VIẺT NAM
ĐƠN VỊ: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

*s

BẢN TỔNG HỢP
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2021

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CÁP B ộ
Không có đề xuất

II. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ PHÂN CÁP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phỉ Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh)

C N X K  c l^'eH clíAC'

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú
1 Tác phẩm tiêu biểu Hồ Chí Minh 

về chủ nghĩa xã hội khoa học 
(dành cho cao học)

TS. Nghiêm Sỹ Liêm

HI. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phỉ Học viện Báo chí & Tuyên truyền )

STT
•Xnn A -* ATên đê 

tài

Chủ nhiệm đề 

tài

X
Loại đê tài Số tín chỉ 

(vói đề tài 
ĐHGT)

Ghi

chúĐH

GT

TLTK

1 . Lý luận về 
Cách mạng 
Xã hội chủ 
nghĩa

PGS.TS Bùi Thị 
Kim Hậu

X 4

2 . Hướng 
dẫn học 
môn chủ 
nghĩa xã hội
khoa học

------------------ -̂---------------------

TS. Khuất Thị 
Thanh Vân

X 2

*  Thuộc loại đê tài nào thì đánh dâu X  vào ô tương ứng 

IV. ĐÈ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH
STT Tên đề tài Chủ nhiệm Các thành viên SỐ Số tín

tham gia biên soạn trang (từ 
50 đến 60

chỉ

trang



chuẩn/1 
tín chỉ)

1 Lý luận về 
hình thái kinh 
tế xã hội CSCN 
và các mô hình 
CNXH hiện 
thực

TS. Nguyễn 
Vân Hạnh

PGS.TS Bùi Thị 
Kim Hậu
Th.s Bùi Lệ 
Quyên

150-
180

3

2 Lý luận về gia 
đình, giới và 
bình đẳng giới

Th.s Bùi Lệ 
Quyên

TS. Nguyễn Vân 
Hạnh

150- 
180 tr

3

V. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hôi thảo khoa hoc Thòi gian thực hiện

1 Nâng cao hiệu quả tồ chức thi môn chủ nghĩa 
xã hội khoa học tại Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền

10/2021

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thòi gian thực hiện

1 An sinh xã hội và phúc lợi xã hội ở các nước 
theo đường lối dân chủ xã hội

8/2021

VII. ĐẺ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN

STT r r i  A .» À ,  > •Tên đê tài Chủ nhiệm 

đề tài
Giáo viên 

HD
Lóp Điện 

thoại s v

1 Tư tưởng bình 
đẳng giới trong 
lịch sử tư tưởng 
Việt Nam

r i  !■' ' 3 )

TS. Nguyễn 
Vân Hanhộị

CXNH
K38

Đỗ Thị
Hương
0974643753



VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 Tìm hiểu các tác phẩm chính trị xã hội đương đại Tháng 9 năm 202]

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2020 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



*

Mầu: PL.7

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CÔNG SẢN VIÊT NAM
KHOA CHÍNH TRỊ HỌC

*

BẢN TỔNG HỢP
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2021 

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP Bộ

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1

2

n. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP CO SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chỉnh trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh)

STT
_____

Tên đê tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

• ( \ J Quan hệ đổi mới kinh tế 
và đổi mới chính trị

PGS, TS. Nguyễn Xuân Phong 2TC -  ĐHGT cao 
học

lĩ)
t  V

\

Thời đại ngày nay và định 
hướng XHCN ở Việt 
Nam

TS. Võ Thị Hoa 2TC -  ĐHGT cao 
học

III. ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP co SỞ (sử dụng kỉnh phí Học viện Báo chỉ & Tuyên truyền )

STT

. /

Tên 

đề tài
Chủ nhiệm đề 

tài

>
Loại đê tài Số tín chỉ 

(vói đề tài 
ĐHGT)

Ghi chú

ĐHGT TLTK

/

Đạo đức 
công vụ

TS. Dưorng Thị 
Thục Anh

X 3TC

2. Phưcmg 
pháp 
nghiên 
cứu và

TS. Phạm Thị 
Hoa

X 3 TC

giảng
dạy
chính trị 
học



3V

/

Đánl
giá
chín]
sách

1

TS. Phạm Thị Hoa X 3TC

4 /

/

Quản lý 
nhà
nước về
khoa
học
công
nghệ

TS. Võ Thị Hoa X 3 TC

5 ^ Chính 
sách đối 
ngoại

TS. Lưu Thúy 
Hồng

X 3 TC

---------— ---------------------------------------------------- «V-------------------------------------------------------------------------------------- 7----------------------------------------------------------------------------------------------

* Thuộc loại đê tài nào thì đánh dâu X  vào ô tương úng

IV. ĐÈ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

V. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện
Nâng cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy 
các môn chuyên ngành tại khoa Chính trị học, 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

6/2021

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC



STT Tên Thông tin khoa học Thòi gian thực hiện
1 Quản trị toàn cầu trong bối cảnh hiện nay 4/2021

VII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 Phương pháp học tập tiếng Anh chuyên ngành 
cho sinh viên khoa Chính trị học, Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền

5/2021

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký,ghi rõ họ tên)

ỊV(ịỊ\jư̂ ỹJn, lỊhxXỴ



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG  CÔNG SẢN VIÊT NAM
KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯ 0NG  & NVSP

BẢN TỎNG HỢP
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2021 

L ĐÊ TÀI KHOA HỌC CẤP Bộ

STT Tên đê tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú
1 ứ n g  dụng  cô n g  n g h ệ  th ô n g  tin  tro n g  qu ản  

lý  th ô n g  tin  trên  m ạn g  x ã  h ộ i ở  V iệ t N am  

h iện  nay

T S. T rần  T h ị T h u  H iền

n. ĐE TAI KHOA HỌC CAP co so PHAN CAP QUAN LY (sử dụng kinh p h í Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh)

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú
1 ứ n g  dụ n g  cô n g  n g h ệ  th ô n g  tin  tro n g  xây  

dự ng  h ệ  th ố n g  đào  tạo  trự c  tu y ế n  ở  H ọc 

v iện  B áo  ch í v à  T u y ên  tru y ền  h iệ n  n ay

T S . L ữ  Đ ăn g  N h ạ c

HI. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng kinh p h í Học viện Báo chí & Tuyên truyền )

STT
>nnA -»A 1 •Tên đê tài Chủ nhiệm đề 

tài

Loại đề tài Số tín chỉ 
(vói đề tài 
ĐHGT)

Ghi chú

Đ H G T T L T K

1. K ỹ năn g  dạy  h ọ c  

đại học

T S . L ý  T h ị 

M in h  H ằn g

X 2 Mã số: 

L ------

T G 0 3 0 1 1

IV. ĐÈ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH
TT Tên đề tài Chủ nhiệm Các thành 

viên tham 
gia biên soạn

Số trang (từ 50 
đến 60 trang 

chuẩn/1 tín chỉ)

Số tín 
chỉ

1 X ác su ấ t th ố n g  kê 
(D ùng  cho  các  lớp  
C h ấ t lư ợ n g  cao )

T S . L ê  V ăn  H iếu -G T N B

-M ã  số: K T 5 2 0 0 2

3

2 A ero b ic ThS. L ê  C ẩm  N h u n g -G T N B

-M ã  số: Đ C O 1021

3 P h ư ơ n g  p h áp  n g h iên  T 

cứ u  k h o a  h ọ c  X ã  hộ i

s. P h  ạm  T  T h an h  H ải -G T IS

-M ã  số: T G 0 1 0 0 4

2

i r

&



v à  N h ân  văn

V. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực 

hiện

1 L ó p  h ọ c  đảo  ngư ợc: L ý  luận  và  p h ư ơ n g  h ư ớ n g  v ận  d ụ n g  vào  

các m ô n  h ọ c  ở  K h o a  G iáo  dục đại cư ơ n g  v à  N g h iệp  v ụ  sư  

p h ạm  - H ọ c  v iệ n  B áo  ch í v à  T u y ên  tru y ền  h iệ n  nay

06 /2020

2 N ân g  cao  n ăn g  lực n g h iên  cứu  k h o a  h ọ c  cho  g iản g  v iê n  K h o a  

G iáo  d ụ c  đạ i cư ơ n g  v à  N g h iệp  v ụ  sư  p h ạm  ở  H ọ c  v iện  B áo  ch í 

v à  T u y ên  tru y ền  h iệ n  nay

09 /2020

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thòi gian thực 

hiện

1 Q uy  tr ìn h  th iế t kế  b à i g iảng  trự c tuyến 6/2020

Hà Nội, ngày 4 tháng 03 năm 2020 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
ĐƠN VỊ:KHOA KINH TÉ CHÍNH TRỊ

*

BẢN TỔNG HỢP
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2021 

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP Bộ

STT rp A -*Ầ j \  •Tên đê tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1

II. ĐÊ TÀI KHOA HỌC CÂP c ơ  SỞIỈHAN CAP QUAN LY (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị

Quắc gia Hồ Chí Minh)

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

l v '(Kinh tế vĩ mô Lý thuyết 
và ứng đung., Y> ) r (p7 Lị

TS. Lê Thị Thúy

hỊẩ  Hv/ĩvv 1  và dc. Ẳtiư

Cao học 
(2TC)

2
<T - ' V Ú O  - ____

/1 ' 0

III. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chỉ & Tuyên truyền )

STT nr A -»Ằ . > •Tên đê tài Chủ
nhiệm đề 

tài

Loại đề tài Số 
tín chỉ 

(vói 
đề tài 

ĐHGT)

Ghi
chúĐHGT TLTK

..... ... ..

'Ị

' i £ n
Mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt 
Nam -  Đặc điểm, kinh nghiệm 
quốc tế và khuyến nghị chính 
sách

Nguyễn
Bích
Diệp

TLTK

2.

_-_/ụ7)__

/Hỏi & đáp Kinh tế chính trị 
Mác -  Lênin (4heo -giáo - trình 

-mới"—vo r  /
^  C íx ơ  C s d l ă ẳ

TS.
Trần Thị 
Ngọc 
Minh í  > n r i .

X

/ /N

Otụpìy\
? '■yvdniXẠki

Hành vi tổ chức TS. Phan
Minh
Đức

X 03

*  Thuộc loại đê tài nào thì đánh dâu X  vào ô tương ứng



IV. ĐÈ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH
STT T ên đề tài C hủ nhiệm C ác thành viên  

tham  gia  biên  soạn

Uỹk> .

số

trang (từ  

50 đến 60 

trang  

chuẩn/1  

tín  chỉ)

số tín  

chỉ

cr
/ - O S

L ý th u y ế t tài 

ch ính  tiền  tệ

T S . B ùi T hị 

T iên
N /ầỉa đ\*iụ£t) JW "T 

€  f /ì V  ■ ,  jS ỵ \

03

W K in h  tế  V i 

m ô

TS. Lê Thị Thúy / s 03

V. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 v Trách nhiệm nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Tháng 8/2021

2

VL THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa hoc Thòi gian thực hiện

lv Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở Đồng bằng 
sông Cửu Long và vấn đề phát triển kinh tế bền 
vững

2

VII. ĐỀ TÀI KHOA HỌC SINH VIỂN

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề 

tài
Giáo 

viên HD
Lóp Điện thoại

sv
1 V Ánh hưởng của 

biến đổi khí 
hậu đến ngành 
nông nghiệp và 
dịch vụ ở Việt

CNĐT:Vũ Thị 
Ngọc Ánh 
Thành viên: 
Nguyễn Phúc 
Phương Anh

Nguyễn 
Bích Diệp

KT&QL
CLCK38

ị  fo.'.Ui ' t 'L' 'T"

ệ / Ạ v t o ,





ĐẢNG CỒNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
ĐƠN VỊ: Lịch sử Đảng

*

BẢN TỎNG HỢP

ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2021

L ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện 

Chỉnh trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1 Lịch sử xây dựng Đảng 

Cộng sản Việt Nam

TS Vũ Ngọc Lương 03 tín chỉ (Hệ 

cao học)

H. ĐÊ TÀI KHOA HỌC CÂP Cơ SIơ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên truyên )

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề

tài

Loại đề tài SỐ tín

chỉ

(với đề 

tài

ĐHGT)

Ghi

chúĐHGT TLTK

1. (Các bài học kinh ' 
Xjghiçm của Đ ả n g ^ ,

yrs Vũ Thị Duyên

ậ-m

X

P trS  - ĩ ĩ ~ f a

03

2. Khảo cổ học 

OtîNQzofi-

TS Phạm Thị Kim 

Oanh

X 03

3. Lịch sử thế giới 

(Thay bằng đề tài 

Đảng lãnh đạo xây 

dựng, phát triển 

kinh tế thời kỳ đoi 

mới -(hệưaohọc)).

TS Nguyễn Thị 

Hảo

X 03 %
Cp l h

4. Đảng lãnh đạo 

công tác tư tưởng

TS Phùng Thị 

Hiển

X 03 Hệ

cao

hoc

III. ĐỀ TÀI BIEN SOẠN GIÁO TRÌNH



STT Tên đề tài Chủ

nhiệm

Các thành viên 

tham gia biên soạn
SỐ

trang (từ 

50 đến 60 

trang 

chuẩn/1 

tín chỉ)

Số tín 

chỉ

1 Đảng lãnh đạo TS Vũ Thị TS Phùng Thị Hiển 04

kháng chiến Duyên TS Vũ Ngọc Lương

chống Mỹ, cứu Th.s Nguyễn

nước và xây dựng Thành Long

CNXH ở miền

Bắc (1954-1975Ư «

IV. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thời gian thực hiện

1 Vận dụng Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XIII của 

Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy Lịch sừ Đảng tại Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền

Tháng 9/2021

VI. THONG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thời gian thực hiện

1 Tình hình phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trong 

giai đoạn hiện nay

Tháng 5/2021

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIEN

STT Tên Hội thảo khoa học Thời gian thực hiện

1 Xây dựng văn hóa học đường của sinh viên khoa Lịch sừ 

Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tháng 9/2021

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2020 

THỦ TRƯỞNG ĐON VỊ

TS. Vũ Ngọc Lương



Mẫu: PL.

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CÔNG SẢN VĨÊT NAM
KHOA NGOẠI NGỮ

*

BẢN TỎNG HỢP

ĐÈ XUÁT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2021

I. ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÁP Bộ #
II. ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẮP co SỞ PHÂN CÁP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chỉnh trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

STT Tên đề tài Chủ nhiêm đề tài * Ghi chú
1

________ L
C h ư ơ n g  tr ìn h  t iế n g  A n h  b ậ c  5 (k h u n g  6  b ậ c  V iệ t N a m ) N g u y ễ n  T h ị V iệ t N g a

III. ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP co’ SỞ (sứ dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên truyền )
STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài

------------------s---------------------
Loại đê tài Số tín Ghi

ĐHG TLT chỉ chú
T K (với đề 

tài ĐHGT)
1. B iê n  d ịc h  c h u y ê n  n g à n h  k h o a  h ọ c  tự  n h iê n N g u y ễ n  T h ị V iệ t  N g a X 4

2. T ừ  v ự n g  h ọ c L ư ơ n g  B á  P h ư ơ n g X

ỏ . K ỹ  n ă n g  v iế t c ơ  b ả n  c h o  s in h  v iê n  h ệ  C L C N g u y ễ n  T h ù y  L in h X

4. N g ô n  n g ữ  h ọ c  đ ố i c h iế u N g u y ễ n  T h ị T h a n h  H ư ơ n g X Ó
5. G iá o  tr ìn h  T iế n g  T ru n g  Q u ố c  - H ọ c  p h ầ n  1 (D à n h  c h o  s in h  

v iê n  K h ố i N g ô n  N g ữ  A n h ).

T rầ n  T h ị T h a n h  H u y ề n X 4

* Thuộc loại đê tài nào thì đánh dâu X  vào ô tương ứng 
IV. ĐÈ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

V. HỘI THẢO KHOA HỌC
STT Tên Hội thảo khoa học Thời gian thưc hiên

1 D ạ y  v à  h ọ c  n g o ạ i n g ữ  tro n g  b ố i c ả n h  c á c h  m ạ n g  c ô n g  n g h ệ  4 .0 6. 2021



L THÔNG TIN KHOA HỌC
STT Tên Thông tin khoa học Thòi gian thực hiện

1 D ạ y  v à  h ọ c  n g o ạ i n g ữ  t ro n g  b ố i c ả n h  c á c h  m ạ n g  c ô n g  n g h ệ  4 .0 5.2021

II. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN
STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề

tàk
Giáo viên HD Lớp Điện thoại

sv
1 ứ n g  d ụ n g  c ô n g  n g h ệ  t ro n g  v iệ c  tự  h ọ c  T iế n g  A n h  c ủ a  

s in h  v iê n  H V B C T T

-----------T---ị.----------------------
T râ n  X u â n  B á c h N g u y ễ n  T h ị H ồ n g  

N h u n g

k 3 8  

N g ô n  

n g ữ  A n h

0 9 1 4 9 7 0 7 8 7

[II. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN
STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 K in h  n g h iệ m  h ọ c  v à  th am  g ia  c ác  k ỳ  th i đ á n h  g iá  n ă n g  lự c  n g o ạ i n g ữ 9.2021

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

T.



ĐẢNG CỒNG SÃN VIẺT NAMHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
' ĐƠN VỊ: KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

*

BẢN TỒNG HỢP
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2021

I. ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh)
STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1 Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà 
nước và pháp luật ở Việt Nam hiện nay

PGS, TS Nguyễn Vũ Tiến

II. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phỉ Học viện Báo chí & Tuyên truyền)

STT n p  /Vlên  
đề tài

Chủ nhiệm 
đề tài

Loại đề tài Số tín 
chỉ (vói 
đề tài 
ĐHGT)

Ghi
chúĐHGT TLTK

1 . Quản lý nhà nước về quốc 
phòng, an ninh, trật tự an 
toàn xã hội

TS Vũ Thị Thu Quyên X 03

2 . Quản lý nhà nước về giáo 
dục và đào tạo

TS Huỳnh Thi Chuyên X 03

3. Quản lý công sở, công sản Ths, NCS Đỗ Thu Hiền X 02

III. ĐÈ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH
S T T T ên  đ ề  tà i C h ủ  n h iệm C á c  th à n h  v iê n  th a m  

g ia

b iên  so ạ n

S ố tran g  

( từ  50-60  

tran g  

ch u ẩn /1  

tín  chỉ)

Số

tín

ch ỉ

1 Quản lý cấp cơ sở TS Cao Thị 
Dung

PGS, TS Nguyễn Vũ 
Tiến
TS Vũ Thị Thu Quyên 
Ths Nguyễn Hoàng 
Diệu Linh

200 03

2 Công tác xã hội trong quản

lý
TS Trần Thái 
Hà

PGS, TS Nguyễn Vũ 
Tiến
TS Vũ Thị Thu Quyên

150 03



Ths, NCS Đỗ Thu 
Hiền
NCS Trịnh Như 
Quỳnh

IV. HỘI THẢO KHOA HỌC
STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ở Việt Nam 
hiện nay

10/2021

V. THÔNG TIN KHOA HỌC
STT Tên Thông tin khoa học Thòi gian thực hiện

1 Chính sách, pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức ở Việt 
Nam hiện nay

10/2021

> ,  /V ' ị '  2  Q ,  ■ r  4 K  f ;f ■ r v  {■• ■VI. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN
STT Tên đề tài Chủ 

nhiệm 
đề tài

Giáo viên 
HD

Lóp Điện 
thoại sv

1 Q u ả n  lý  x ã  h ộ i v ề  d â n  số  v à  

p h á t  t r iể n  t r ê n  đ ịa  b à n  th à n h  

p h ố  H ả i P h ò n g  h iệ n  n a y

Đ à o  T h ị  T h u ỳ  

D u ơ n g

T r ị n h  N h ư  

Q u ỳ n h

Q u ả n  lý  

x ã  h ộ i 

K 3 8

0 9 3 6 8 4 9 6 4 8

VII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN
STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 Thực hiện pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá 
của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

10/2021

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020 

ỹ.THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vũ Thị Thu Quyên



Mẫu: PL.7

Zữ

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỒNG SẢN VIẺT NAM
ĐƠN VỊ: Khoa Phát thanh Truyền hình

BẢN TỎNG HỢP
ĐÈ XUẨT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2021

ĐÈ TÀI KHOA HỌC CÁP Bộ

3TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1 Không

ĐÈ TÀI KHOA HỌC CÁP c ơ  SỞ PHÂN CÁP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chỉ Minh)

ỈTT m A -* Ằ . ̂  •Tên đe tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú
1 ^ Quản lý toà soạn hội tụ PGS, TS. Nguyễn Thị Truờng Giang (chủ nhiệm) Môn dạy bắt buộc

TS. Đinh Thị Xuân Hoà trong chương trình Cao

TS. Vũ Tuấn Anh học quản lý PT-TH và

BMĐT

ĐÊ TÀI KHOA HỌC CÁP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên ừuyền)

'T Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Loại đề tài Số tín Ghi chú
ĐHGT TLTK chỉ

(với đề 
tài

ĐHGT)
Xã hội hóa phát thanh, truyền hình và báo 

mạng điện tử
rs. Đinh Thị Xuân Hòa ĐHGT 3TC Trong chương trình 

cao học chuyên



y í d ã  ìà b U d - k u .
-  c í r  b c

ngành Quản lý PT, 

TH và BMĐT

2 ) V Thiết kế và trình bàỹ đồ họa thông tin Ths. Đinh Hồìịig Anh ĐH GT 3 TC

© r

\̂ị

Quản trị khủng hoảng trên phát thanh, 

truyền hình và báo mạng điện tử

TS. Phạm Bình Dương (chủ biên) 

TS. Nguyễn Thị Minh Hiền

ĐH GT 2 TC Trong chương trình 

cao học chuyên 

ngành Quản lý PT, 

TH và BMĐT

y Truyền thông đại chúng thế giới đương đại TS. Nguyễn Thuỳ Vân Anh (chủ 

biên)

TS. Nguyễn Trí Nhiệm

PGS, TS, Nguyễn Thị Trường Giang

ĐHGT 3TC Trong chương trình 

cao học ngành báo 

chí

> '

, y

Tâm lý lãnh đạo, quản lý báo chí -  truyền 

thông

PGS, TS. Đinh Thị Thu Hằng ĐHGT 2 T C Trong chương trình 

cao học chuyên 

ngành Quản lý PT, 

TH và BMĐT

)
Nghệ thuật quay phim Ths. Lê Ngọc Tùng ĐHGT 3TC

i ĩãr crĩya ÌỴUƠ̂~I > 'BỉiU ¿nrh rn



IV. ĐÈ XUẤT BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

. THÔNG TIN KHOA HỌC

rT Tên Thông tin khoa học Thời gian thực hiện
ư Tồ chức sản xuất bài giảng các môn học báo chí trực tuyến Tháng 8/2021



..... ■ c Ểa- Ỹ__
[I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề 

tài
Giáo viên HD Lớp Điện thoại sv

1 v Trách nhiệm, vai trò và nghĩa vụ 

của báo chí trong công tác phòng, 

chống, đẩy lùi dịch bệnh.

Đỗ Thị Phương 

Anh

TS. Trần Thị Vân 

Anh 79

BM CLC39 Phạm Thị Ngọc Lan; Nguyễn Phương 

Hiền; Bùi Tuyết Nhi; Nguyễn Thu Minh; 

Vũ Thanh Thúy; Lưu Thu Trang; Trần 

Thu Trang
2 Vi phạm pháp luật và đạo đức ở 

nhà báo Việt Nam hiện nay: thực 

trạng và giải pháp

Hoàng Thị Diệp TS. Trần Thị Vân 

Anh 79

BM CLC39 Phạm Phương Linh; Nguyễn Hồng Thúy; 
Nguyễn Thu Thảo; Lê Thùy Trang; Đinh 
Thị Trà My

3 v Mờ đầu của Tin truyền hình (Khảo 

sát chương trình thời sự VTV1 - 

Đài THVN từ 1/2021 đến 6/2021)

Đỗ Thị Phương 

Huệ-0943011845 

(THCLC 39)

TS. Đinh Thị 

Xuân Hòa

TH CLC39 Nguyễn Thị Khánh Linh Nguyễn Thị Thu 

Phương Nguyễn Hà Mai Anh Huỳnh 

Thanh Trang

4 y Sử dụng đồ họa trong tác phẩm 

truyền hình (Khảo sát chương trình 

thời sự kênh VTV1 và kênh 

VTC1)

Phạm Quỳnh Anh 

- 0916290421 

(THCLC K39)

TS. Đinh Thị 

Xuân Hòa

TH CLC39 Nguyễn Thị Hồng Vân Nguyễn Thị Thảo 

Vy Vũ Huyền Trang Nguyễn Anh Phương

5 v

/
/

Thông tin về biến đổi khí hậu trên 

kênh VOVI -  Đài tiếng nói Việt 

Nam

Mgô Thị Uyên 

(Lớp PT 38)

Ths. Nguyễn Thị 

Thu

PT 38 Hoàng Thị Ngọc Anh

6V Giải pháp nâng cao chất lượng 

hoạt động học tập trực tuyến cho 

sinh viên Học viện Báo chí và

Dhùng Thị Quyên Ths. Ngô Bích 

Ngọc

BMCLC K38



Tuyên truyền.

7 1/

< /

Nâng cao chất lượng hoạt động 

nghiên cúư khoa học sinh viên tại 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đặng Thu Thảo ThS. Đinh Hồng 

Anh

BMCLC38

8 ^

|/

Phương pháp học tập các môn 

chuyên ngành bằng tiếng Anh cho 

sinh viên các lóp Chất lượng cao 

tại Học viện BC và TT

Vũ Thu Thảo Ths. Đinh Hồng 

Anh

BM CLC K38

9 ^ Ảnh hưcmg của tin giả (fake news) 

trong ibáo chỉ truyền thông

Phạm Thị Ngân Hà Ths. Nguyễn Thi 

Thu

PT 38

10V Kĩ năng tiếp cận nhân vật phỏng 

vấn truyền hình

Nguyễn Thiên 

Dương

Ths.Nguyễn Nga 

Huyền

Lớp TH CLC 

K38

11V Hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin vào học tập của sinh viên 

báo truyền hình tại Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền.

Mai Bích Ngọc Ths. Đinh Ngọc 

Sơn

Lớp TH CLC 

K38

12 Vấn đề đạo đức của nhà báo điều 

tra

Đồng Lương 

Huyền Linh

Ths. Nguyễn Ngà 

Huyền

t r t i

Lớp TH CLC 

K38

ỵ ị  V "7 7- [ờỊ Á  2-—
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I. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

T Tên Hội thảo khoa học Thời gian thực hiện

1 Khai thác hiệu quả mạng xã hội cho học tập 10/2021

2 Sự phát triển của công nghệ thông tin ảnh hưởng đến đào tạo báo chí truyền thông hiện nay 8/2021

Sẽ đăng ký thêm 4 hội thảo nữa của các lóp chất lượng cao Ị C  ị  £  ị  ' , ■ ị / f ị  ị Ị/* 
— — t i — !— ỉ--------------------------

■ t A /  (

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020 

THỦ TRƯỞNG ĐON VỊ
p-p- ¡nÃHNỹ' ịc li^ y

■ ßir^ TŨ j <Hj x



OCíS-y O M  r  ỗ /  J /A V ^ D

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Đ Ả N G  C Õ N G  SẢ N  V ĨẺT N A M  && !<,

ĐƠN VỊ KHOA QHCC -  QC
*

BẢN TỎNG HỢP
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2021

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP B ộ

n. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chỉnh trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh)

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1 K ỹ năng  p h á t ng ô n  v à  g iao  tiếp  

với báo  ch í

PGS.TS Đinh Thị Thuý Hằng

m . Đ Ê TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên truyền)

IV. ĐÈ XUẤT BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

s
T

T

Tên giáo trình Chủ biên/ Đồng 

chủ biên

Các thành 

viên tham 

gia biên 

soạn

Số trang Số tín chỉ

1 T ác động  q u ản g  cáo  trong  

x ã  hội

TS . N g u y ễn  T hị 

M inh  H iền

T hS  L ê T h ị 

T h ù y  L inh

180 tran g 3 TC

ST

T

Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Loại đề tài Số tín  chỉ 

(vớ i đề tà i 

Đ H G T )

Ghi chú
Đ H G T T L T K

1. PR  doanh  ngh iệp PGS.TS. Đinh Thị Thuý 

Hằng

X 3

2. T ruyền  th ô n g  m an g  

x ã  hội

TS. Nguyễn Thị Minh 

Hiền

X 3

3. C h iên  lược 

M arketing

TS. Đỗ Thị Minh Hiền X 3 Ctt : cêdũ. 
tÙ ữ btyrẬ

4. G ây  quỹ TS. Đỗ Thị Minh Hiền X 3

5. Q uàn  lý b án  h àn g  và  

quan  hệ  k h ách  hàng

TS. Vũ Thị Kim Hoa X 3

6. T ổ chứ c sư  k iên TS. Vũ Tuấn Hà X 3



V. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thời gian thực hiện
1 Sự th ay  đổi củ a  cô n g  chúng  truyền  thông  trong  kỷ 

n g u y ên  số

9/2021

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thòi gian thực hiện
1 T ác  đ ộ n g  củ a  q u ản g  cáo  về nữ  quyền  tro n g  x ã  hội 9/2021

VII. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN Â* 'frị }  nJn/C  Ĩ&ÌM ắ* £

STT Tên đề tài Chủ nhiệm 

đề tài

Giáo viên 

HD

Lóp Điện thoại

sv
1 Ả nh h ư ở n g  c ủ a  n hữ ng  

người sáng  tạo  nộ i dung  

trên  Y o u tu b e  (Y ou tuber) 

đối vớ i hàn h  vi tiêu  dùng  

trong  n g àn h  đồ  ăn  v à  th ứ c  

uống  củ a  g iớ i trẻ  tạ i H à 

N ội

N guyễn  

Phưcm g N g a

T hS . L ê  T hị 

T h u ỳ  L inh

T ru y ền  thô n g  

M ark e tin g  

K 37A 1

0842341266

/vT y 

at-

2 Ả nh h ư ở n g  c ủ a  ph im  

truyền  h ình  H àn  Q uốc đến  

thá i độ tiêu  dù n g  sản  ph ẩm  

thờ i tran g  củ a  g iớ i trẻ  H à 

N ội h iện  n ay

H à D iệu  

T hảo

T S . N guyễn  

T h ị M inh  

H iền

T ru y ền  th ô n g  

M ark e tin g  

K 37A 1

0379111237

UTlr 
c cc -

3 T ác động  củ a  các  chưcm g 

trình  tru y ền  h ình  th ự c  tế  về 

đề tà i đồng  tín h , song  tính , 

chuyển  giớ i tớ i cộ n g  đồng  

L G B T  tạ i V iệ t N am  (K hảo 

sá t từ  3 /2 0 1 8 - 3 /2 0 2 0 )

B ùi M ai 

Phưcmg

T hS . T ào

T hanh

H uyền

T ru y ền  thô n g  

M ark e tin g  

K 3 7 A 2

0334605438

y ư f

C t L  '

4 H o ạ t động  tru y ền  th ô n g  

trong  lĩnh  vự c P h ậ t g iáo  

thờ i đại 4 .0  tạ i V iệ t N am

H oàng  H ải 

V â n x

T S V ũ T uấn  

H à

Q u ản g  cáo  

K 38

0963460705

5 H o ạ t động  m ark e tin g  tro n g  

ngành  th ờ i tran g  tạ i V iệ t 

N am  h iện  nay

P hạm  H oàng  

Y ến

T hS  N g u y ễn  

H oàng  O anh

T ru y ền  th ô n g  

M ark e tin g  

K 38

0974878527

(X t

6 T hông  đ iệp  tru y ền  th ô n g  về N guyễn T hS  V ũ T ru y ền  th ô n g 0969578624

i v r  ^  . L

(NfT I  . /ị



vấn  đề bạo  lực học  đường 

trên  báo  đ iện  tử  V T V  N ew s 

(K hảo sát năm  2020)

N g ọ c  B ích H ạnh  N gân M arketing

K 39A 2 u x

7 T ác động  củ a  nộ i dung  

thông  tin  về  p h ò n g  chống  

dịch  C ovid -19  trên  kênh  

V T V 24 đối vớ i n hận  thứ c 

cù a  công  chúng  V iệ t N am

P hạm  B ích 

L iên

T hS  N g u y ễn  

T h ù y  L inh

T ruyền  th ô n g  

M arketing  

39A 1

CLC

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Tên Hội thảo khoa học Thời gian thực hiện

1 V ấn đề về  lộ d ữ  liệu  cá nh ân  trên  m ạng  xã  hộ i đối 

vớ i giới trẻ
^  í 7  *- " Ti

4/2021

<h'ìp ụỉtụ
< õ '7 o ĩi

Hà Nớt, ngày tháng năm 2020 chỉ cỊèo fallt !



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ

BẢN TỐNG HỢP
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2021 

I. ĐÊ TÀI KHOA HỌC CÁP BỘ

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

l X ây  d ự n g  h ìn h  ả n h  c h ín h  trị tro n g  th ờ i kỳ  

hộ i n h ậ p  q u ố c  tế

P G S .T S . P h ạ m  M in h  S ơn

n. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP co SỞ PHÂN CÁP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị 

Quốc gia Ho Chí Minh)

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

I H o ạ t đ ộ n g  n g o ạ i g ia o  đ a  p h ư ơ n g T S . L ư u  T h ú y  H ồ n g Đ ịn h  h ư ớ n g  g iá o  

tr ìn h  (C a o  h ọ c )

IU. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CÁP c o  SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên truyền )

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Loại đề tài Số tín 
chỉ (vói 

đề tài 
ĐHGT)

Ghi chú

ĐHGT TLTK

1. C ác  p h o n g  trà o  c h ín h  tr ị  - x ã  

hội q u ố c  tế

P G S .T S . P h ạ m  M in h  

S o n

X 3

2. C ác  tổ  c h ứ c  q u ố c  tế T S . N g u y ễ n  T h ị 

T h ư ơ n g  H u y ề n

X 3
_____ j____ ỹ-tmèhcon ơílổư oTv ri

3. T ổ  c h ứ c  sự  k iệ n  đ ố i n g o ạ i 

cô n g  c h ú n g

T S . P h ạ m  L ê  D ạ  

H ư ơ n g

X 3 C a o  h ọ c

4. K ỹ n ăn g  sử  d ụ n g  c á c  p h ư ơ n g  

tiệ n  tru y ề n  th ô n g

T S . L ư u  T rầ n  T o àn X 3 11

5. N g h iệ p  vụ  n g o ạ i g ia o  v à  v ăn  

p h ò n g  đ ố i n g o ạ i

T h S . N g u y ễ n  T h ị T h u  

H à  (1 9 7 5 )

X 3

6. Lý luận  q u a n  h ệ  q u ố c  tế T h S . N g ô  T h ị T h ú y  

H iền

X 3

n n
7. G iao  tiế p  v à  đ à m  p h á n  q u ố c T h S . Đ ỗ  T h ị H ù n g X 3

ih



*

tế T h ú y

8. N g o ạ i

h ó a

g ia o  k in h  tế  v à  văn T h S . N g u y ễ n  T h ị T h u  

H à  (1 9 8 9 )

X 3

Q u ả n  lý b áo  

V iệ t N am

c h í đ ố i n g o ạ i T hS . B ù i T h ị V ân X 3

IV. ĐÈ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH
T T T ê n  đ ề  tà i C h ủ  n h iệ m C á c

t h à n h  v iê n  

t h a m  g ia  

b iên  s o ạ n

S ố

t r a n g  ( t ừ  

5 0  đ ế n  6 0  

t r a n g  

c h u ẩ n /1  

t ín  c h í )

S ố  t ín  c h í

1 H ệ th ố n g  th ô n g  tin  đ ố i n g o ạ i v à  

tru y ền  th ô n g  q u ố c  tế

P G S .T S . N g u y ễ n  

N g ọ c  O an h

3

V. HỘI THẢO KHOA HỌC

TT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 H oàn

n g à n t

th iệ n  đ ề  c ư ơ n g  ch i t iế t  c á c  m ô n  h ọc  th u ộ c  hệ  c ử  n h ân  

Q u a n  hệ  q u ố c  tế  tạ i H ọ c  v iệ n  B áo  ch í và  T u y ê n  tru y ề n T h á n g  3

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC

TT Tên Thông tin khoa học Thời gian thực hiện

1 P h á t

m ạn g

ng ô n  đ ố  

x ã  hội

n g o ạ i và  x ử  lý k h ủ n g  h o ả n g  tru y ề n  th ô n g  trên T h á n g  5

VII. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN Ẫ?)ừ rrìJ 'r^

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề 

tài

Giáo viên HD Lớp Điện

thoại sv
1 T ru y ề n  th ô n g  văn  h ó a  g iữ a  

hai n u ớ c  V iê t N a m - N h ậ t 

B ản  h iện  n ay

N g u y ễ n  T h ị 

H ư ơ n g  G ia n g

P G S .T S . N g u y ễ n  

N g ọ c  O an h

Q H Q T & T T T C

K 38

0 8 5 6 7 6 4 8 0 0

2 V ai trò  c ủ a  m ạ n g  x ã  hộ i 

tro n g  c ô n g  tá c  th ô n g  tin  

đố i n g o ạ i về  c h ủ  q u y ề n  

b iển  đ ảo  c ù a  V iệ t N am

N g u y ễ n  V ũ T ra n g  

N h u n g

T S . L ưu T h ú y  

H ồ n g

Q H Q T & T T T C

K 3 8

0 9 6 1 6 3 4 0 7 0



h iện  nay

3 T ru y ền  th ô n g  q u ố c  tế  về  

d ịch  S a rs -C o v -2  ở  V iệ t 

N am  hiện  n ay

C h u  V ũ M ai 
P h ư ơ n g

T h s. N g ô  T h ị 

T h ú y  H iề n

Q H Q T & T T T C
K 3 8

0 3 6 6 4 2 0 2 1 0

4 Ả nh  h ư ở n g  v ăn  h ó a  H àn  

Q u ố c  tớ i tư  tư ở n g  và  lối 

số n g  củ a  g iớ i trẻ  ở  V iệ t 

N am  hiện  nay

N g u y ễ n  L an  N hi T h s . B ù i T h ị V â n Q H Q T & T T T C

K 39

0917362001

5 T ru y ề n  th ô n g  q u ố c  tế  về 

n h ữ n g  v ấn  đ ề  to à n  cầu  

tro n g  bố i c ả n h  h iệ n  n ay

V ũ T h a n h  
T h ả o

T S . N g u y ễ n  T h ị 

T h ư ơ n g  H u y ề n

Q H Q T & T T T C

K 3 9

0 9 6 4 2 6 8 8 1 2

6 T h ô n g  tin  đố i n g o ạ i vó i 

n g ư ò i V iệ t N a m  tạ i n ư ớ c  

ngoài th ô n g  q u a  c h ư ơ n g  

trìn h  C u ltu re  M o sa ic  c ủ a  

V T V 4

N g u y ễ n  T h ù y  

D ư ơ n g

T S . P h ạ m  L ê  D ạ  

H ư ơ n g

T T Đ N  K 38 0 9 6 8 4 0 2 8 1 6

7 T ru y ề n  th ô n g  tro n g  th ự c  

thi sứ c  m ạn h  m ề m  c ủ a  M ỹ 

và bài h ọc  k in h  n g h iệ m  

ch o  V iệ t N a m

N g u y ễ n  T h ị B ích  

N g ọ c

T S . L ư u T rầ n  

T o à n

T T Q T  K 38 0 9 0 4 6 4 9 8 9 0

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

TT Tên Hội thảo khoa học Thời gian thực hiện

1 P h ư ơ n g  p h áp  h ọ c  t iế n g  A n h  c h u y ê n  n g à n h  T ru y ề n  th ô n g  q u ố c  tế  

tại k h o a  Q u a n  hệ  q u ố c  tế , H ọ c  v iệ n  B á o  c h í v à  T u y ê n  tru y ề n

T h á n g  10

Hà Nội, ngày tháng năm 2020 

THỦ TRƯỞNG ĐON VỊ



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG• • 7 7

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
0

BẢN TÓNG HỢP
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2021 

I. ĐỀ TẢI KHOA HỌC CẮP c ơ  SỞ PHẢN CÁP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)
O ' T ’n n  np A__ 4 A  i '  1 •» __ I • /V___-J. A , A •STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1 Mau hình nhà báo - trí thức tăn học ở Việt Nam giai đoạn 
từ cuối thế kỷ XIX đến trước năm 1945

TS. Nguyễn Đức Hạnh Od ạ /  w
______Ũ-LẨ.___ cu_L.

«

II. ĐẼ TẢJ KHOA HỌC CẮP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chỉ & Tuyên truyền)
o n n n p  nnẠ -*Ạ A > • 1 *»

J
STT Tên đề tài Chủ

nhiệm đề 
tài

Loại đề tài Số tín chỉ 
(với đề tài 
ĐHGT)

Ghi chú
ĐHGT TLTK

1 Mấy đóng góp của Nam Phong Tạp chí đối vói sự phát 
triển văn hóa Việt Nam giai đoạn đầu thế kỷ XX

TS. Nguyễn 
Đức Hạnh

X

* Thuộc loại đê tài nào thì đánh dâu X  vào ô tưcmg ứng

STT Tên Hội thảo khoa học Thời gian thực hiện
1

*> A

Phát triên nội dung trên Tạp chí Lý luận chính trị và Truyên thông điện tử Tháng 9-2021

IV. THÔNG TIN KHOA HỌC
STT Tên Thông tin khoa học Thời gian thực hiện

1 Quản lý nhà nước về báo chí điện tử ở Việt Nam hiện nay Tháng 5-2021

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020 
THU TRƯỞNG ĐON VỊ

(Ký, gh i rõ họ tên)

Nguyễn Đức Hạnh



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
BAN THANH TRA

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC CẢP c ơ  SỞ NĂM 2021

I. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT TÊN HỘI THẢO KHOA HỌC THỜI GIAN THỰC HIỆN

1
H oàn thiện quy chê hoạt động thanh tra tại H ọc 
viện Báo chí và Tuyên truyền

2021

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TS. Nguyễn Thị Hải yến

lôc Jjù ịc a )

/ C f /  ¿¿¿/ Ị.



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 

KHOA TRIẾT HỌC
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

KỂ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC • • • •
NĂM 2021

Kính gửi: Ban Quản lý khoa học

Khoa Triết học đăng ký kế hoạch khoa học năm 2021 như sau: 

I. ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

1. Đề tài khoa học cấp Bộ:

STT Họ và tên
>

F T 1 /V  - » /V i  >  •1 ên đê tài Ghi chú

1 PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn Sự ảnh hưởng của 

chủ nghĩa Mác 

phưong Tây đến các 

mô hình CNXH trên 

thế giới hiện nay

2. Đe tài khoa học cấp SO’ sỏ’ (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị

quốc gia Hồ Chí Minh)

STT Họ và tên
>

r r - 1  /V  - *  /V  V ^  •Tên đe tài Ghi chú

1 PGS, TS. Nguyễn Minh Hoàn Tác phẩm kinh điển 

Mác-Ăngghen-Lênin

1



> r  ___

3. Đê tài khoa học câp Cơ sở (sử dụng kinh phí của Học viện Báo chí

và Tuyên truyền):

STT Họ và tên
>

r r i  A  A  , \  •1 ên đê tài Cấp

1 PGS, TS. Bùi Thị Thanh Bản thể luận triết học Cơ sở

Hương (Giáo trình in sách)

(Cao học, 2 tín chỉ)

2 PGS, TS. Trần Hải Minh Triết học văn hóa Cơ sở

(đại học, 3 tín chỉ)

II. Thông tin khoa học: Bảo vệ những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác 

-  Lênin trong giai đoạn hiện nay.

III. Hội thảo khoa học:

Các quan điểm triết học trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng 

sản Việt Nam.

IV. Đề tài khoa học sinh viên:

TT n n  A  - *  A  ,  X •l  ên đe tài Chủ nhiệm đề 

tài

Giáo viên hưóng dẫn

1 Văn hóa ứng xử tại nơi 

công cộng của sinh viên 

Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền hiện nay

Nguyễn Thị 

Bích Hợp 

(Triết K38)

PGS, TS. Trần Hải Minh

V. Hội thảo khoa học sinh viên:

Văn hóa ứng xử của sinh viên hiện nay -  Thực trạng và giải pháp

TM. KHOA TRIẾT HỌC 

TRƯỞNG KHOA

2



*  >

Mầu: PL.7

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CÔNG SẢN VĨẺT NAM
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM KT&KĐCLĐT

*

BẢN TỔNG HỢP
ĐÈ XUÁT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2021

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh)

STT Tên đê tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1

/~ \

Tuyên truyền vai trò lãnh 
đạo của Đảng cho nhân 
dân - giải pháp quan trọng 
bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng trong tình hình 
mới

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa i /

V

2 ' Đổi mới công tác xây PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa

dựng ngân hàng đề thi ở 
Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền đáp ứng yêu 
cầu của đánh giá ngoài 
hiện nay

ụ \u  ÍỸJ>
ị ị

C H - ^

3 Cải tiên chương trình đào 
tạo nhằm nâng cao khả 
năng tham gia thị trường 
lao động cho sinh viên tốt 
nghiệp đại học các ngành 
lý luận của Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền

TS. Nguyễn Thị Huong

0  \ c l p ' A - ỉ



II. ĐẼ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng kình phí Học viện Báo chí & Tuyên truyền )

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề 

tài
Loại đề tài Số tín chỉ 

(với đe tài 
ĐHGT)

Ghi

chúĐHGT TLTK

1. Chính sách 
kiểm tra đánh giá 
kết quả học tập 
trong bậc đại học 
ở Học viện Báo 
chí và Tuyên 
truyền

ThS. Trần Thị 
Thảo Anh

X

----— A----------------------- V------------------------ -----------------7----------------------------- -------------

*  Thuộc loại đê tài nào thì đánh dâu X  vào ô tương ứng

V. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 Đảm bảo chất lượng dạy và học đáp ứng yêu 
cầu chuẩn đầu ra ở Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền

09/2021

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thời gian thực hiện

1 Hướng dẫn tìm hiểu bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 
lượng cơ sở giáo dục đại học mới của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo

09/2021

Hà Nội, ngày tháng năm 2020 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký,ghi rõ họ tên)

tữ  .p. ty f f c r



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM _______ • •HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
*

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC CẤP c o  SỞ NĂM 2021

I. ĐÈ TÀI NGHIÊN cứu KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (Sử dụng kinh phí Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền)

stt Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Sản phẩm Ghi chú

1 Văn hóa đọc của sinh viên Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền hiện 

nay - thực trạng và giải pháp

TS Nguyễn Thanh Thảo TLTK l í '  '  d i H

c*)

III. HỘI THẢO KHOA HỌC

stt Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 Phát triển nguồn học liệu điện tử đáp ứng yêu 

cầu dạy - học Online tại Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền

Tháng 8/2021

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐON VỊ

Nguyễn Thanh Thảo



fỉ>M,

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

Hỉ' •« ụẳ ÍY C' 4 £ ty ty à ty
3  J t y / l e  to l f r

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2020

BẢN GIẢI TRÌNH THAY ĐỞI CHỦ NHIỆM ĐÈ TÀI NĂM 2021

Kính gửi: - Ban Giám đốc

- Ban Quản lý khoa học

Trung tâm Thông tin khoa học đã đăng ký tên đề tài “ửng dụng CNTT trong 
công tác quản lý, phát triên các dịch vụ thông tin khoa học tại Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền hiện nay” do ThS. Lê Thị Phương Hảo làm chủ nhiệm.

Đế đảm bảo hoạt động của đơn vị được tốt, Trung tâm Thông tin khoa học đề
nghị Ban Giám đốc, Ban Quản lý khoa học xem xét cho chuyển sang TS. Nguyễn
Thanh Thảo làm chủ nhiêm đề tài: “Văn hóa đoc của sinh viên Hoc viên Báo chí và

, . >
Tuyên truyền - thực trang và giải pháp ” / £ \c o* no<ie ív% KiC.

1
Tràn trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Nguyễn Thanh Thảo



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

*

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẺT NAM

BẢN TỔNG HỢP
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

NĂM 2021

L ĐÈ TẢI KHOA HỌC CẮP Bộ
STT

>nrA A < A •Tên đê tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí M inh về công tác cán 
bộ vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đ ảng trong giai

PGS,TS Trần Thị M inh Tuyết ỠỊC

đoạn hiện nay

II. ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (Sử dụng kinh phí 
của HVCTQGHCM) _______________________________________________

STT Têụ đề tài , Cx^ƯChủ nhiêm đề tài7 J r

1 Tác phẩm  kinh điển M ác -Lênỉn về chính trị PGS, TS D oãn Thị Chín

III. ĐE TÀI NGHIÊN cứu KHOA HỌC CẤP CO s ơ  (Sử dụng kinh phỉ của 
HVBC&TT)

STT Tên đề tài
Chủ nhiệm đề tài

A

Loại đê tài Ghi chú
ĐHGT TLTK

1 Phương pháp nghiên cứu và 
giảng dạy tư  tưởng Hồ Chí 
M inh

TS. Lê Đ ình N ăm X 3 TC 
(ĐH)

2 Tư tưởng Hồ Chí M inh về tôn 
giáo và quyền con người

PGS.TS Trần Thị M inh 
Tuyết

X 3 TC 
(ĐH)

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội

TS. Lê Thị Thảo X 4 T C
(Đ H )

(4 )r
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi 
mới và triết lý phát triến

TS. Lê Thị Thúy Bình X 4 T C
((SĐH)

IV. ĐỀ XUẤT BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

STT Tên đề tài
Chủ biên Các thành viên tham 

gia biên soạn

Số trang 
(50-60/1 
tín chỉ)

Số
tín
chỉ

1



'S

V. HÔI THẢO KHOA HOC • •

STT Tên thông tin khoa học Thòi gian thực hiện

1 V ận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng vào giảng dạy tư  tưởng Hồ Chí M inh

10/2021

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên thông tin khoa học Thời gian thực hiện

1 Kinh nghiệm viết bài báo khoa học đăng Tạp chí quốc 
tế

9/2021

VII. ĐÈ TÀI NGHIÊN c ứ u  KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài GV hướng dẫn Lóp ĐT

1 Quan điểm  Hồ Chí M inh về bảo TS. Lê Thị Thúy TTHCM 098
vệ môi trường và sự vận dụng ở N guyễn Phưomg Bình K38 307
H ọc viện Báo chí và Tuyên Hằng 435
truyền hiện nay 8

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Tên thông tin khoa học Thòi gian thực hiện

1 K ỷ niệm 110 
(1911-2021)-

ngày Bác Hồ ra đi tìm  đường cứu nước 
Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm

6/2021

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2020 
TRƯỞNG KHOA

2
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Mẩu: PL.7
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CÔNG SẢN VIẺT NAM

ĐƠN VỊ: KHOA TUYÊN TRUYỀN

BẢN TỎNG HỢP
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2021 

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP Bộ

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

n. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP cơ SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phỉ Học viện Chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú
1 Lãnh đạo, quản lý văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa TS. Nguyễn Thị Hồng

m . ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên ừuyền )

T
T r p A  - » A  1 >  •Tên đê tài Chủ nhiệm ĐT

Loại đề tài s ố  tín 
chỉ (với 
đề tài 

ĐHGT)

Ghi
chú

Đ H G T T L T K

' 1 Lãnh đạo, quản lý giáo dục và 
đào tao

PGS. TS. Đoàn Thị 
Minh Oanh

X 3

© Truyền thông (đại chúngytrong 
chu trình chính sầdrcổng

ThS Lưu Thị Thu 
Phương

X 3

3 Xử lý tình huống trong quản lý 
hoạt động văn hóa

TS. Nguyễn Thị 
Hồng

X 3

4 Mô hình quản lý văn hóa Việt 
Nam và thế giới

TS. Lê Đức Hoàng X 3

0 Bài tập thực hành Tâm lý học 
truyền thông

TS. Nguyễn Thanh 
Nga

X 3

6 Truyền thông chính sách văn 
hóa, xã hội

TS. Bùi Thị Như 
Ngọc

X 3

7 Kỹ năng soạn thảo văn bản 
truyền thông chính sách

ThS. Lưu Huyền 
Trang

X 3



IV. ĐÈ XUẤT BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH
STT Tên giáo trình Chủ biện/ 

Đồng chủ biên
Các thành 

viên tham gia 
biên soạn

SỐ
trang

Số
tín
chỉ

1 Quản trị khủng hoảng truyền 
thông chính sách

PGS. TS. 
Phạm Huy Kỳ

150 3

ề ) Truyền thông chính trị ThS Quản Văn Sỹ 150 3

© Truyền thông chính sách kinh tế 
và phát triển doanh nghiệp

ThS Nguyễn Văn 
Việt

150 3

V. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện
1 Mô hình quản lý văn hóa ở Việt Nam và các nước trên thế 

giới
5/2021

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thòi gian thực hiện
1 Kinh nghiệm truyền thông chính sách của Bộ Y tế 3/2021

VII. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN

STT r r i  A -»A , A •Tên đê tài Chủ nhiệm 
đề tài

Giáo viên 
HD

Lóp Điện thoại
sv

0
Nhu cầu và điều kiện học tập 
các môn lý luận của sinh viên 
Khoa Tuyên truyền hiện nay

Ỵrứn Nguyễn- 
Minh Quân

Đinh Thị 
Thanh Tâm

TTCS38 0961249429

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

1 Định hướng nghề nghiệp của sinh viên Khoa Tuyên 
truyền hiện nay

9/2021

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2020 

THỦ TRƯỞNG ĐON VỊ

TS. Lương Ngọc Vĩnh

2
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Mầu: PL.7

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỒNG SĂN VIẺT NAM
ĐƠN VỊ VIỆN BÁO CHÍ

*

BẢN TỎNG HỢP
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2021

I. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP Bộ
TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thành viên

1 N hu  cầu  nguồn  n hân  lực cho  báo  ch í đa nền  tảng  ở  các 
cơ  quan  báo  ch í v iệ t nam  h iện  nay

6 & è c  S cịcJ

T S.L ê T hu H à 1 .PG S.T S. Đ ỗ T hị T hu  H ằng
2 . P G S .T S . T rư ơng  T h ị K iên
3. T S . L ê  T hị N h ã
4. T S. N guyễn  T hị T u y ế t M inh
5. T hs. L ư ơ ng  T hị P hư ơ ng  D iệp
6. T hs. N guyễn  T húy  Q uỳnh
7. T hs. T rần  M inh  Tuấn

n. ĐÊ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh)
STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thành viên

1 T ruyên  th ô n g  ch ính  sách P G S .T S .N guyễn  V ăn D ững T S. N g u y ễn  Thị T uyết M inh

2 B áo ch í -  truyền  th ô n g  vớ i văn  
hóạ*nghệ th u ậ t

P G S .T S .T rư ơ ng  T hị K iên K h ông  có thành  v iên

III. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên truyền)

TT

y /

Tên đề tài Chủ nhiệm 

đề tài

Thành viên Loại đề tài s ố  tín chỉ (vói 

đề tài ĐHGT)ĐHGT TLTK
Ĩ Y

- /
T ruyền thông  sán g  tạo

T hS . L ư ơ n g  T hị 
P hư ơ ng  D iệp

N g u y ễn  T hanh  H ư ng  - T hư  ký 
to à  soạn  Z ing  N ew s

X
3

2 V

/
C ác loại h ình  báo  chí

T hs. T rần  M inh  
T uấn

K hông  thành  v iên X
3

/

N gh iên  cứ u  th ị trư ờ n g  
truyền  thông

T S. N g u y ễn  T hị 
T uyết M inh

1. P G S .T S . Đ ỗ T h ị T hu  H ằng
2 .  P G S .T S . M ai Q uỳnh  N am
3 . PG S .T S . N g u y ễn  H ữ u  M inh
4 .  TS. B ùi P hư ơ ng  Đ ình
5 . T S. L ê  T hu  H à
6 .  TS. B ù i T hu  H ương

X

0 y
*

" 4 T 1 T ác phấm  báo  ch í 
thông  tấn

TS. L ê T h ị N h ã
1. PG S .T S . Đ ỗ T h ị T hu  H ằng
2. T S .N guyễn  Q u an g  H òa

X
3

/

Ả nh  chân  dung  
(B C 02701)

T S. V ũ  H uyền  
N g a

K hông  thành  viên X

ữ ĩ

. /

T ổ chức ho ạ t động  
doanh ngh iệp  tru y ền  
thông

T hs. N g u y ễn  
T h ị H uyền

K hô n g  thành  viên X

3

7 .Ự

( /

T ác phẩm  báo  in
N C S . N g u y ễn  
T hi H ằn g  T hu

1 . TS. L ê T hu  H à
2 .  T hs. L ư ơng T hị P hư ơ ng  

D iệp
3. T hs. T rần  M inh  T uấn

X

5

8V
M ỹ thuật

T S. N guyễn  
Q u an g  H òa

T hs. N guyễn  V ăn  H ào X
3

* Thuộc loại đê tài nào thì đánh dâu X  vào ô tưong ứng



IV. ĐÊ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH
STT

/

T ên đề tà i C hủ  nhiệm C ác thàn h  v iên  tham  g ia  

b iến  soạn

Số tran g  (từ 50 đến 

60 trang  ch u ẩn /1 

tín  chi)

Số tín  

chi

Sáng tạo  nộ i dung  
truyền  th ô n g  đại 
chúng

P G S .T S . Đ ỗ T hị 
T hu  H ằng

1. T S  L ê T h ị N h ã
2. TS N g u y ển  T hị T hanh  M ai
3. T hS  N g u y ễn  T h ị T hu  G iang

180 - 200 trang 3

2 .\
/

V ăn h ó a  báo  ch í — 
truyền  thông

P G S,T S . T rư ơng  
T hị K iên

K hông  có  thành  v iên 1 5 0 -  170 trang 3

3.V

N gh iên  cứ u  truyền  
thông

TS. N g u y ễn  Thị 
T uyết M inh

1. P G S .T S . Đ ỗ T h ị T hu  H ằng
2 . P G S .T S . M ai Q u ỳnh  N am
3. P G S .T S . N g u y ễn  H ữ u  M inh
4. T S. B ùi P hư ơ ng  Đ ình
5. TS. L ê T h u  H à
6. T S. B ùi T hu  H ư o n g

180 trang 3

C ao

học

V. HỘI THẢO KHOA HỌC
ST T  j

/
T ên  H ội thảo  k hoa học T hờ i g ian  thực h iện

I N / Đ ào tạo  ng u ồ n  n hân  lực báo  ch i - truyền  th ô n g  đa  nền  

tảng  cho  các  cơ  quan  báo  ch í h iện  nay

T h án g  10 năm  2021

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC
STT

/
T ên  T hông  tin  k hoa học T hờ i g ian  thự c h iện

ĩ v B áo  ch í - truyền  th ô n g  đa  nền  tàng T h án g  9 năm  2021

VII.HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN
ST T T ên H ội thào k hoa học T hờ i g ian  thực h iện

1 V ai trò  củ a  sinh  v iên  báo  chí -  truyền  th ô n g  tro n g  bảo  

vệ  n ền  tản g  tư  tư ở n g  củ a  Đ ảng, đấu  tranh  p hản  bác  các 

q u an  đ iểm  sai trái, thù  đ ịch  trên  không  g ian  m ạn g  (7

T h án g  9 năm  2021

VIII. ĐỀ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN
TT Tên đề tài Chủ nhiệm 

đề tài
Thành viên Giáo viên 

HD
Lóp Điện thoại sv

1 N h ận  thức củ a  n h à  báo  V iệ t 
N am  về báo  ch í ch ín h  luận 
h iện  nay  (K hảo  sá t tạ i 12 tò a  
soạn  trên  đ ịa bàn  H à  N ội)

N guyễn
H oài
T hư ơ ng

1. V ũ T hu H à
2. L ê T hị Q uỳnh  N gọc

3. N guyễn  T uệ M inh

T hs. T rần  
M in h  T uấn

T T Đ C K 38 

B áo  in 38

0919.935.963

2 T ìm  h iều  tác  phẩm  b áo  ch í 
ch ính  luận trên  báo  N h ân  
dân  từ  n ă m  1978 đến  năm  
1982

B ù i Đ ức 
H uy

1. V ũ  T hu  H iền
2. N guyễn  Thị M ai N gọc

P G S.T S . 
N g u y ễn  V ăn  
D ũ n g

B áo in  38
0901.736.775

V--- ---------------- ----- —------------- -------- ------
Hà Nội, ngày tháng năm 2020 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ,ghi rõ họ tên) 

Đỗ Thị Thu Hằng



/

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG

*

ĐẢNG CÕNG SẢN VIÊT NAM

BẢN TỔNG HỢP
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2021 

I. ĐẺ TÀI KHOA HỌC CẤP Bộ

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1

2

n. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh)

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1 X â y  d ự n g  v ă n  h ó a  c ô n g  sở  

c ủ a  H ọ c  v iện  B á o  ch í  và  

T u y ê n  t ru y ề n  t ro n g  bối 

c à n h  h iện  n a y

N g u y ễ n  T h ị  T ú

2

m . ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên truyền)

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề 

tài

Loại đề tài Số t ín  c h ỉ  

( v ó i  đ ề  tài  

Đ H G T )

Ghi

chúĐHGT TLTK

1. G iả i  p h á p  n â n g  c a o  c h ấ t  lư ợ n g  h o ạ t  

đ ộ n g  c ù a  C ổ n g  T h ô n g  t in  đ iện  tử  

H ọ c  v iện  B á o  c h í  v à  T u y ê n  t ru y ề n

Đ ồ n g  T h ị  K im  

K h u y ế n

X

* Thuộc loại đề tài nào thì đánh dấu X  vào ô tương ứng 

IV. ĐẺ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

ể?(vO

S T T r ê n  đ ề  tà i C h ủ

n h iệ m

C á c  th à n h  v iê n  

t h a m  g ia  b iên  s o ạ n

S ố  t r a n g  ( t ừ  50  

đ ế n  6 0  t r a n g  

c h u â n /1  t ín  c h í )

S ố  t ín  c h ỉ

1



r ì

V. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện
1 Quy trình quản lý và bảo dưỡng trang thiết 

bị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và 

nghiên cứu khoa học tại Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền hiện nay

10/2021

2

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thời gian thực hiện

1 P h á t  h u y  vai t rò  t ru y ề n  th ô n g  c ủ a  C ổ n g  th ô n g  

tin  đ iệ n  tử  H ọ c  v iệ n  B á o  ch í  v à  T u y ê n  t ru y ề n  

h iện  nay

2

VII. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SINII VIÊN

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề 

tài

Giáo viên 

HD

Lớp Điện thoại

SV

1

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINII VIÊN

STT Tên Hội thảo khoa học Thời gian thực hiện

1

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2020 

THỦ TRƯƠNG ĐƠN VỊ

I /

Nguyễn Thị Tú
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CÔNG SẢN VIÊT NAM

ĐON VỊ: KHOA XUẤT BẦN
*

BẢN TỎNG HỢP
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2021

L ĐÈ TÀI KHOA HOC CẤP Bỏ
STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chủ

1

n. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh)

STT r T ' A  * A  •Tên đê tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú
1 Xuất bản sách lý luận 

chính trị trong cơ chế thị 
trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam

TS Vũ Thuỳ Dương Định hướng giáo 
trình Thạc sĩ

III. DẺ TẢI KHOA HỌC CẮP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phỉ Học viện Bảo chí & Tụyên truyền )
c i r ■ V ■ 1 r p Ạ  -* X  ,  > •  M I  ?  I  •  A  -»  X  .  ^  •  Ỵ  •  i Ạ  J Ị  •  o  Á  ,  r   1 f

sẾdị í /
ịd ịĩị cT o

(V Yì/Xbc- 
•VM r/f
u/ti Kĩf

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Loai đề tài số tín chỉ 
(vói đề tài 
ĐHGT)

Ghi chú
ĐHGT TLTK

1. Cơ sở lý luận 
xuất bản

TS Vũ Thuỳ 
Dương

X 3

2. Phong cách học 
văn bản

TS. Phạm Văn 
Thấu

X 3

V -'Tiêng VTệĩ nâng TS Uặilg...Mỹ A —---- ----’¿L
cao (học phần 2) Hạnh T

4. Digital ThS. Trần Thu X
Marketign trong 
hoạt động xuất 
bản

Quỳnh

5. Bảo hộ quyền tác 
giả, quyền liên 
quan trong hoạt 
động xuất bản 
điện tử — Kinh 
nghiệm Trung 
Quốc và bài học 
cho Việt Nam

ThS. Trần Thị 
Mai Dung

X

6. ứng dụng công 
cụ Google 
Classroom để 
dạy học trực 
tuyến các môn 
ngữ văn ở bậc 
đại học

TS. Trần Thị 
Hồng Hoa

X

* Thuộc loại đê tài nào thì đánh dâu X  vào ô tương ứng



IV. ĐÈ TÀ BIỂN SOAN GIÁO TRÌNH
ST T T ên đề tài C hủ nhiệm Các thành viên  

tham  gia biên soạn
Số

trang (từ  
50 đen 60  

trang  
ch u ẩ n /ỉ  
tín  chỉ)

Số tín  
chỉ

1 \

2

V. HỘI THẢO KHOA HỌC
STT Tên Hôi thảo khoa hoc Thòi gian thực hiện

1 Đào tạo trực tuyên ngành xuât bản tại Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền

9/2021

VI. THÔNG T]ỈN KHOA HOC
STT Tên Thông tin khoa học Thòi gian thực hiện

1 Sử dụng thiết bị thông minh trong đào tạo 
trực tuyến

9/2021

VII. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SI1NỈH VIÊN
STT Tên đề tài Chủ nhiêm đề 

tài
Giáo 

viên HD
Lóp Điện 

thoại sv
1 Nhu cẩu sử 

dụng Giáo trinh 
điện tử của sinh 
viên Học viện 
Báo chí và 
Tuyên truyền

Ngô Thi Minh Ánh ThS. Trần 
Thu Quỳnh

XB 37 0384250113

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN
---------------------------- *------------ --------------------------------------------------------- 1___________________________________

STT Tên Hôi thảo khoa hoc Thòi gian thực hiện

1 Kỹ năng học trực tuyến của sinh viên chuyền 
ngành xuất bản tại Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền

4/2021

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2020 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Kỷ,ghi rõ họ tên)
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CÔNG SẢN VĨẼT NAM
KHOA XÂY D ựN G  ĐẢNG

*

BẢN TỒNG HỢP
ĐÈ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2021

L ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP B ộ

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1

Xây dựng đội ngũ cán bộ 

trong điều kiện Đảng cầm 

quyền hiện nay

PGS, TS Trương Ngọc Nam
TS Phan Sỹ Thanh 

Thư ký đề tài

H. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP co SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phí Học viện Chỉnh 

trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

STT Tên đê tài Chủ nhiệm đề tài Ghi chú

1 Lý luận về Đảng cầm quyền PGS, TS Trương Ngọc Nam
BSGT (SĐH) 

03 TC

DDL ĐÈ TÀI KHOA HỌC CÁP co SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên truyền)

ST T T ên đề tà i
C hủ nhiệm  

đề tà i

L oại đề tài Số tín  ch ỉ (vớ i 

đề tà i Đ H G T )
G hi chú

Đ H G T T L T K

1
Xây dựng Đảng về 
chính trị và tư 
tưởng (nâng cao)

TS Trần Thị 
Hương

ĐHGT
(SĐH)

03 tín chỉ 
CHXD03013

Đào tạo cao 
học định 
hướng
nghiên cứu, 
định hướng 
ứng dụng

2 Chính phủ điện tử rs  Trần Thị 
Bình

ĐHGT
(SĐH)

02 tín chi 

CHXD02005

Đào tạo cao 
học theo 
định hướng 
ứng dụng

3
Văn hóa Đảng

NCS Đặng
Thanh
Phương

ĐHGT
(SĐH)

03 tín chì 

CHXD03015

Đào tạo cao 
học theo 
định hướng 
ứng dụng

1



4

Nghiệp vụ công tác 
tổ chức, cán bộ và 
bảo vệ chính trị nội 
bộ

TS Đỗ Minh 
Tuấn

ĐHGT
(ĐH)

04 tín chỉ 

XD02412

Đào tạo đai 
học ngành 
XDĐ & 
CQNN, 
chuyên 
ngành Công 
tác tổ chức

5

Xử lý tình huống 
sư phạm trong 
giảng dạy xây 
dựng Đảng và 
chính quyền nhà 
nước

TS Nguyễn 
Thị Ngọc 
Loạn

ĐHGT
(ĐH)

03 tín chỉ 
XD02804

Đào tạo đai 
học ngành 
XDĐ & 
CQNN, 
chuyên 
ngành đào 
tạo giảng 
viên XDĐ 
&CQNN

IV. ĐÈ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

ST T 1rên đề tài Chủ nhiệm
C ác thành viên  

tham  gia biên soạn

Số trang  

(từ  50 đến  

60 trang  

chuẩn/1  

tín  chỉ)

Số tín  chỉ

1
Công tác tư 
tưởng và dân 
vận của Đảng

TS Phan Sỹ Thanh

03 tín chỉ 

XD02410 

(ĐH)

V. HỘI THẢO KHOA HỌC

STT Tên Hội thảo khoa học
Thòi gian 

thực hiện

1
Nâng cao chất lượng xây dựng giáo trình đào tạo ngành Xây dựng 
Đảng và Chính quyền nhà nước ở Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền hiện nay

2-3/2021



VI. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học
Thòi gian 

thực hiện

1
Những vấn đề mới về lý luận trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII cùa Đảng Cộng sản Việt Nam 2-4/2021

VII. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN

STT npA 4A •Tên đê tài
Chủ nhiệm đề 

tài
Giáo viên HD Lóp

Điện thoại

sv
1 Sinh viên Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền đấu 
tranh, bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đàng trên 
mạng xã hội hiện nay

Trịnh Minh Anh
TÌìSv. Bùi 

Quang Hĩệpv.

'ĩự>.
ọ&i

XDĐ&CQNN K38 0869941412

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

STT Tên Hội thảo khoa học Thời gian thực hiện

1
Nâng cao hiệu quả thực tế chính trị - xã hội, kiến tập, 
thực tập của sinh viên ngành Xây dựng Đảng và Chính 
quyền nhà nước ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
hiện nay

3-6/2021

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020 

Ị  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký,ghi rõ họ tên)

3



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
ĐỠN VỊ:KHOA XÃ HỘI HỌC & PT

*

Ả $ /q /-/ ii
7 0

Mầu: PL.7

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỎNG HỢP
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2021

I. ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP Bộ
STT T ên đ ề tài Chủ nhiệm  đề tài G hi chú

1

2

II. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ (sử dụng kinh phỉ Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chỉ Minh)

STT T ên  đ ề tài Chủ nhiệm  đề tài cỉ hỉ chú

1 .' P h ư ơ n g  p h á p  n g h iên  cứu  

x ã  hộ i h ọ c  đ ịn h  lư ợ n g

T S . L ư u  H ồ n g  M in h ' < (C H )

III. ĐÈ TÀI KHOA HỌC CẤP c ơ  SỞ (sử dụng kinh phí Học viện Báo chí & Tuyên truyền)

STT T ên đề tài C hủ nhiêm  đề
■»

L oại đê tài Số tín  chỉ 

(vó i đề tài 

Đ H G T )

G hi chú

/

tài Đ H G T T L T K

\ y

/

X ã  h ộ i học 

V ăn  h o á

T S . B ù i T h u  H ư ơ n g X (Đ H ) 3 1/Phó  

T h an h  

H ư ơ n g  

2 /P h ạ m  T h ị 

V ân

3 /N g u y ễn  

T h ị T u y ế t 

M in h

2 .v D ân  số  v à  

P h á t triển

T S . D ư ơ n g  T h ị T h u  

H ư ơ n g

X  (Đ H ) 3 1 /N g u y ễ n  

T h ị N h ư ờ n g  

2 /L ư u  H ồ n g  

M in h

1



, /

'Thực hành 

công tác xã 

hội cá nhân

PGS. TS. Nguyễn 

Tố Quyên

X (ĐH) 3 1/Nguyễn 

Thị Ngọc 

Huế

1

Xã hội học 

với công tác 

truyền thông

TS. Lưu Hồng 

Minh

X (ĐH) 3 1/Dương 

Thị Thu 

Hương 

2/Phạm 

Hương Trà 

3/Phạm Võ 

Quỳnh 

Hạnh

y. Xã hội học 

về thị 

trường: Lịch 

sử, lý 

thuyết, 

phương 

pháp và 

những nội 

dung nghiên 

cứu cơ bản

Th.s. Phạm Thị 

Vân

X 1/Phó 

Thanh 

Hương 

2/Bùi Thu 

Hương 

3/Nguyễn 

Thị Tuyết 

Minh

--------------------s------ --------------------y---------------------------
* Thuộc loại đê tài nào thì đánh dâu X  vào ô tương ứng

IV. ĐÈ TÀI BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

STT

/

, /

Tên đề tài Chủ nhiệm Các thành viên 

tham gia biên 

soạn

Số trang 

(từ 50 

đến 60 

trang 

chuẩn/1 

tín chỉ)

Số tín chỉ

1 Lý thuyết Xã hội học 
hiện đại

PGS. TS. Vũ Hào 

Quang

1/Bùi Thu Hương 

2/Phạm Võ 

Quỳnh Hạnh

100 3 (CH)



V. HỘI THẢO KHOA HỌC

ST1Y Tên Hội thảo khoa học Thòi gian thực hiện

Cơ hội việc làm của sinh viên Xã hội học 10/2021

VI. THÔNG TIN KHOA HỌC

STT Tên Thông tin khoa học Thời gian thực hiện

ĩ̂ ~ Công tác xã hội trong hoạt động của Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam

6/2021

VII. ĐÈ TÀI KHOA HỌC SINH VIÊN
STT

j

T ên  đề tài C hủ nhiệm  đề 

tài

G iáo  viên  H D L ó p Đ iện  th oạ i S 1

V

J

T h ự c  trạ n g  v à  c á c  y êu  tô  x ã  

hộ i tá c  đ ộ n g  đ ế n  đ ịn h  h ư ớ n g  

g iá  trị n g h ề  n g h iệ p  c ủ a  sin h  

v iên  h iện  n ay

P h ạm  T hị 

M e n  T h ư ơ n g

D ư ơ n g  T h ị 

T h u  H ư ơ n g

X ã  hộ i h ọc  

k 3 8

0 3 5 5 8 9 5 4 4 3

2 T ru y ề n  th ô n g  trê n  m ạ n g  x ã  

hộ i n h ằm  th a y  đ ổ i n h ận  th ứ c , 

h àn h  v i về  v iệ c  g iả m  th iề u  rác  

thả i n h ự a  tạ i H ọ c  v iệ n  B á o  ch í 

và  T u y ê n  tru y ề n

V õ  N g u y ễn  

Đ a n  P h ư ơ n g

L ư u  H ồ n g  

M in h

C T X H  k38 0 9 7 8 7 7 5 5 7 9

VIII. HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN
STT T ên H ội thảo khoa học T h ò i gian thực hiện

K in h  n g h iệ m  k iến  tậ p  v à  th ự c  tậ p  c ủ a  s in h  v iên  

K h o a  X ã  hộ i h ọ c  v à  P h á t tr iển

3 /2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2020 

[ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Ho c  VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
ĐƠN VỊ: KHOA XÃ HỘI HỌC & PT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỜ TRÌNH
Kính gửi: Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ban Quản lý Khoa học

Hiện nav, Khoa chúng tôi đang quản lý các lớp sinh viên thuộc hai chuyên ngành 
đào tạo là Công tác xã hội và Xã hội học. Theo thông báo hướng dẫn đăng ký đề tài cho 
sinh viên năm 2021 của Ban Quản lý Khoa học, Khoa chúng tôi có thể đăng ký tối đa 02 
đề tài cho sinh viên thuộc hai chuyên ngành này. Đối với các em sinh viên của Khoa, 
đâv sẽ là một trong những cơ hội thực hành nghề nghiệp rất quí báu trong quá trình học 
tập tại Nhà trường.

Dựa trên nhu cầu và tính khả thi của các đề tài do sinh viên đề xuất, chúng tôi làm 
Tờ trình này kính đề nghị Ban Giám đốc và Ban Quản lý Khoa học của Học viện cân 
nhắc và xét duyệt cho Khoa chúng tôi đăng kí 03 đề tài cho sinh viên. Danh sách các đề 
tài bao gồm (trong đó, 02 đề tài được đăng kí theo quy định, xin bổ sung thêm 01 đề tài):

STT Tên đề tài Chủ nhiệm 
đề tài

Giáo viên IID Lửp

1 Thực trạng và các yếu tố xã hội tác 
động đến định hướng giá trị nghề 
nghiệp của sinh viên hiện nay

Phạm Thị Mến 
Thương

Dương Thị 
Thu Hương

Xã hội 
học k38

2 Truyền thông trên mạng xã hội 
nhằm thay đổi nhận thức, hành vi về 
việc giảm thiều rác thải nhựa tại 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Võ Nguyễn 
Đan Phương

Lưu Hồng 
Minh

CTXH
k38

3 Nhu cầu trao đổi thức ăn giữa các 
trường mầm non và các cơ sở trồng 
trọt, chăn nuôi trên địa bàn huyện 
An Dương-Thành phổ Hải phòng

Nguyễn Thu 
Trang

Phạm Hương 
Trà

Xã hội 
học k38

Khoa cam kết sẽ thực hiện hoàn thành đề tài theo đúng thời gian quy định. 

Chúng tôi xin trân trọng cám ơn!

/2 TRƯỞNG KHOA


